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Bài 1. (5 điểm)  Chuyển động của một vật có đồ thị vận tốc - thời gian như hình vẽ.
a.  Tính gia tốc trong mỗi giai đoạn chuyển động. 
b. Tìm tốc độ trung bình trong thời gian mà vật đã đi được cho đến khi vật dừng lại.
c. Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động trên hệ trục xOt. Biết ban đầu vật xuất phát từ gốc tọa độ O.
Bài 2. (5 điểm)  Cho các dụng cụ sau: lực kế, một mẩu gỗ, mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng không đổi và chưa biết giá trị góc nghiêng. Biết độ nghiêng của mặt phẳng không đủ lớn  để cho mẩu gỗ tự trượt xuống. Bằng các dụng cụ trên hãy  trình bày phương án thí nghiệm xác định:

     a. Góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

     b. Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ với mặt phẳng nghiêng.

Bài 3. (5 điểm)  Một sợi dây không dãn có chiều dài 1 m, khối lượng không đáng kể, một đầu giữ cố định ở điểm I cách mặt đất 6 m, đầu kia buộc vào viên bi nặng. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng, trong 10 s quay được 20 vòng. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực cản môi trường.

     a. Tính tốc độ góc, gia tốc hướng tâm của viên bi.

     b. Giả sử bi đến vị trí thấp nhất thì dây bị tuột.

          + Tính vận tốc của bi khi chạm đất.  

          + Ở thời điểm t = 0,5 s  thì hướng của véc tơ vận tốc tạo với phương ngang một góc bằng bao nhiêu?

Bài 4. (5 điểm) 
        Một người khối lượng m1 = 50 kg đang đứng ở mũi một chiếc thuyền dài ℓ = 4 m, khối lượng M = 160 kg nằm yên trên mặt nước yên lặng. Bỏ qua lực cản của nước.

     1. Người đi đều vận tốc 1 m/s so với nước từ mũi đến lái thuyền.

         a. Tính vận tốc của thuyền đối với  nước.

         b. Khi người dừng lại thuyền có chuyển động không?

     2. Người thứ 2 khối lượng m2 = 40 kg đứng ở lái thuyền. Khi hai người đổi chỗ cho nhau thì thuyền dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? Biết hai người chuyển động đều với cùng vận tốc v0 = 0,8 m/s đối với thuyền.
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	Bài 1
	a. Tính gia tốc mỗi đoạn: 
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aAB = 0

aBC = 3 m/s2
aCD = -2 m/s2
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	b. Quãng đường đi:
SAB = 100 m; SBC = 250 m; SCD = 400 m
S = SAB + SBC + SCD = 750 m
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	c. Vẽ đồ thị:
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-Đoạn AB là đoạn thẳng bậc nhất.
  BC là một phần của Parabbol.

  CD là một phần của Parabbol.
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	Bài 2
	a. Vẽ hình, phân tích lực khi vật kéo lên
Viết pt: F1 = Psinα + µPcosα   (1)
Vẽ hình, phân tích lực khi vật kéo xuống
Viết pt: F2 = Psinα - µPcosα     (2)

(1) - (2) có F1 - F2 = 2 Psinα                           (3)

Chỉ ra được đo F1; F2; P bằng lực kế, 

 Thay số liệu đo được  vào (3) được góc nghiêng.


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
1 đ
0,5 đ

0,5 đ

	
	b. Biết số đo F1, P và góc µ tính được trên thay vào (1) hoặc (2) tính được µ
	1 đ

	Bài 3. 



	Vẽ hình xác định: l = r = 1 m. h = 5 m

 a. Tính f = 2 Hz

ω = 2πf = 4π rad/s

 a = ω2 r = 158 m/s2
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	b.Chỉ ra được vận tốc chuyển động ném ngang là vận tốc dài của chuyển động trong đều

 Tính v0 = ωr = 4π m/s. 

  Tính t = 
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vx =  v0 = 4π m/s; vy = gt = 10 m/s     
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 t’ = 0,5s.   vy’ = gt’ = 5 m/s. 
    tanα = 
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→ α = 21,70

t’ = 0,5 s, hướng chuyển động hợp với phương ngang 21,70
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	Bài 4. 
	  Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của người 1.

1. V vận tốc của thuyền .

   Bỏ qua lực cản của nước. Hệ người và thuyền là hệ kín.

  a.    Áp dụng định luật bảo toàn động lượng

      m1 v + MV = 0  (1)  → V = - 0,3125m/s.

    Dấu trừ có nghĩa thuyền chuyển động ngược chiều dương.

 b. Theo (1) v = 0 → V = 0. Người dừng lại thuyền không chuyển động.
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	2. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của người 1

   V’ vận tốc của thuyền so với nước

 v1 vận tốc người 1 so với nước v1 = v0 + V’

 v2 vận tốc người 2 so với nước v2 = - v0 + V’

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng

m1v1 + m2v2 +MV’ = 0

  Thay số V’ = - 0,032 m/s.

   Thời gian người di chuyển  t = l/v0 = 4/0,8 = 5s.

     Quãng đường thuyền dịch chuyển s = V.t = 0,16 m. 
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